
STT MSSV Họ và tên lót Tên TEST 1 TEST 2 TEST 3
1 51300001 Bùi Xuân An 7.75 6 6.5
2 51204752 Lê Công Tuấn Anh 4.25 4.75 5.75
3 51100101 Nguyễn Kỳ Anh 2.5 5.5 5
4 51300098 Nguyễn Đức Vũ Anh 8.25 5 8.25
5 51000103 Phạm Tuấn Anh 4.5 7.75
6 51300050 Đào Nguyễn Anh 6.75 4.5 8
7 51204753 Lê Duy Bình 3 3.5 1.5
8 51300456 Kiều Tấn Cường 6.5 4.5 7.5
9 51300492 Vũ Mạnh Cường 8 7.75 8

10 51300505 Võ Thành Danh 8 7.25 9
11 51300678 Nguyễn Viết Minh Dũng 8.75 7.75 6.5
12 51300723 Nguyễn Văn Dương 8.75 7.5 6.25
13 51300593 Nguyễn Khương Duy 7.75 5.75 8.5
14 51300610 Nguyễn Văn Duy 6.75 4.375 7.25
15 51300587 Nguyễn Đặng Đình Duy 4.75 4.875 4.75
16 51301050 Nguyễn Thanh Hải 8.75 4.5 6
17 51301082 Nguyễn Dương Hạnh 8.25 4.25 6
18 51301012 Hà Cao Hào 9.5 10 10
19 51301221 Nguyễn Thị Minh Hiền 2.75 3.875 7.25
20 51301155 Lê Minh Hiếu
21 51301387 Nguyễn Thái Hòa 5.75 5 8.25
22 51301284 Trần Thị Hoa 8.5 7.5 9.5
23 51301397 Trần Văn Hòa 8.75 9.5 9.5
24 1535033 Bùi Phi Hùng 1.5 2
25 51301622 Hong Quang Hưng 8 5.125 8.5
26 51301696 Nguyễn Đức Hưởng 7.5 8.5 5.25
27 51301482 Nguyễn Nhất Huy 7.25 7.5 7.5
28 51301539 Triệu Thiếc Huy 3.25
29 51301826 Trần Thanh Khiết 5 5.875 6.75
30 51301874 Nguyễn Tiến Khoa 4.63 5.375 8.25
31 51301983 Phan Quang Kỳ 4.75 4.5 9
32 51301989 Phạm Ngọc Lam 7.75 7.5 9.5
33 51204761 Ngô Nhật Linh 3 1
34 1427023 Nguyễn Tấn Lộc
35 51302155 Nguyễn Thái Sơn Long 5.75 6
36 51302172 Trần Thành Long 9 7.75 9
37 51201991 Trương Bách Phi Long 7.25 3.375 8
38 51302247 Nguyễn Đặng Sỹ Luân 7.5 6.625 8
39 51302318 Phạm Văn Mẫn 5.25 2.5 5.5
40 51202164 Phan Anh Minh 6.25 4.5 6.25
41 51302400 Vũ Tuấn Minh 8.5 5.625 6.75
42 51302452 Nguyễn Thành Nam 5.25 4 3
43 51302470 Trần Kim Năm 0.5 2
44 51302520 Lê Hữu Nghĩa 5.75 6 8
45 51302535 Nguyễn Trọng Nghĩa 7.25 7.25 8.5
46 51202438 Hồ Tây Nguyên 4.25 2.5 1.5
47 51302627 Ngô Tấn Nguyên
48 51302712 Nguyễn Phúc Nhân 3 2 1.5
49 51202526 Nguyễn Thành Nhân 6.25 4.125 6.5

 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2016 - KẾT QUẢ KIỂM TRA



50 51202530 Nguyễn Trọng Nhân
51 51202612 Nguyễn Ngọc Nhung 4.75 4.625 1.5
52 51302853 Phạm Minh Ninh 5.75 2 6
53 51302922 Nguyễn Ngọc Phi 5.25 3.75 4.5
54 51102544 Nguyễn Ngọc Hoài Phong
55 51102687 Lê Hữu Phước
56 51303142 Trần Minh Phước 4.5 2.25 4.75
57 51303143 Từ Bá Phước 1.75 6.5 3.75
58 51303094 Hà Kiều Phương 4.75 2 8.5
59 1527032 Nguyễn Thị Phượng 7.5 9.125 9.5
60 51303210 Lê Mạnh Quân 5.25 5.75 3.5
61 51305044 Lã Ngọc Quang 4.75
62 1527033 Nguyễn Nhựt Quang 7 7.5 9
63 51303187 Trần Mạnh Quang
64 1413070 Đào Vũ Quang
65 51303264 Phan Phú Quốc 8.75 7.25 9
66 51303307 Võ Ngọc Quý
67 51203235 Phùng Chí Tài 6 3.875 2
68 51103029 Mai Đức Tâm 6.25 5.75 7.5
69 51303513 Nguyễn Hoàng Đức Tâm 5 6.25 7.75
70 51002902 Nguyễn Minh Tân
71 51303740 Châu Ngọc Thạch 2.75 4.5
72 51002962 Nguyễn Đức Thái
73 51303592 Lã Văn Thanh 7 6.25 6.5
74 51303682 Nguyễn Văn Thành 7.75 7.25 7.5
75 51303876 Cao Tấn Thịnh 5.5 4.125 3
76 51303919 Trần Tấn Thịnh 6.25 5.75 7
77 51303952 Huỳnh Trung Thông 5.5 3.375 5.75
78 51303998 Lý Vạn Thuận 4.75 3 2
79 51304002 Nguyễn Thị Hiệp Thuận 6.5 7.75 7.5
80 51304119 Nguyễn Văn Tiến 9.5 9.75 7.25
81 7141144 Nguyễn Thành Xuân Trâm
82 51204075 Trương Minh Trí
83 51304486 Huỳnh Xuân Trường 6.25 8.25 8
84 1427042 Nguyễn Đức Anh Tuấn 8.5 5.25 4.75
85 51304572 Phan Hữu Tuấn 4.75 3.75 4.75
86 51304584 Trần Lý Minh Tuấn 7.75 3.625 9
87 51304522 Đinh Nguyễn Anh Tuấn 6.75 6.125 7.25
88 51304688 Lê Hoàng Tùng 7 5.75 5.25
89 51204404 Nguyễn Tiến Tùng 3.75 5.375 1.5
90 51304720 Trần Mạnh Tường 6.75 7 5
91 51304765 Phạm Hoài Văn 7.5 7.625 9.5
92 51304862 Mai Xuân Vĩ 6 4.5 8
93 51304801 Trần Thị ái Vi 7 6.125 6.25
94 7141145 Huỳnh Quốc Việt 4.75 3.875 2.5
95 51104253 Phạm Công Vinh 6.5 3.5 8.5
96 513x0041 Trịnh Quang Vọng
97 51304884 Ngô Anh Vũ 8.25 7.75 6.5
98 51304962 Hà Thúc Diên Vỹ 8.25 8 9.25
99 51304978 Hoàng Thị Thanh Yên 8.25 8 7.5

100 7141133 Trần Ngọc Đạt 3.25 2.5 1.5
101 7140667 Nguyễn Quang Vinh 3.25 2.5


